
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá sửa chữa xe ô tô  

biển số  99A-2268 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTKSBT ngày  27/05/2026 về việc phê duyệt 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Nội dung mua sắm: Sửa chữa xe ô tô biển số 

99A-2268. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hoạt động sửa chữa xe 

ô tô biển số 99A-2268. 

Đề nghị tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể 

như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng văn 

bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung cấp. (theo  mẫu bảng báo giá 

đính kèm).  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2:  Đường Nguyễn 

Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh.  

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 04/06/2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hà Thị Hoa, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0987.064.794. 

 

 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 



BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /TTKSBT- TCHC ngày     /     /2026) 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Tên công ty báo giá:……………………………………………………..................... 

Mã số thuế: ................................................................................................................. 

Địa chỉ: ………………………………………… ……………..……………………. 

Email: ………………….…..Số điện thoại liên hệ: ………………………………… 

  Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

  1. Báo giá dịch vụ: 

STT Danh mục dịch vụ 
Yêu cầu kỹ 

thuật 
ĐVT Số lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 
Sửa chữa xe ô tô biển số 

99A-2268 

Chi tiết tại phần 

(*) 
gói 1 

  

  Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………… 

  2. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

  3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy đinh của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan. 

 

 



 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

……………, ngày….tháng….năm 2026 

Đại điện hợp pháp của công ty, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) Yêu cầu kỹ thuật 

1. Các công việc cần thực hiện 

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Công tháo lắp hệ thống điều hòa 

giàn trước, thay 2 mô tô trộn 

gió, thay dàn lạnh và thay taplo 

trước 

Công 1   

2 Vệ sinh họng bướm ga Công 1   

3 Bơm ga AC Công 1   

4 Công thay gioăng khung cửa, 4 

gioăng cánh cửa 

Công 1   

5 Thay nẹp cửa 4 cánh Công 1   

6 Thay gạt mưa trước Công 1   

7 Đánh bóng toàn bộ vỏ xe Công 1   

 Tổng cộng     

    2. Phụ tùng/vật tư cần thay thế 

STT Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách kỹ thuật Mã kí hiệu Hãng sản 

xuất/nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành 

tiền 

1 Bảng taplo 

trước 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK  

  Cái 1   



2 Dàn lạnh hệ 

thống điều hòa 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

3 Lõi lọc gió 

động cơ 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK  

  Cái 1   

4 Mô tơ trộn gió 

điều hòa bên 

trái  

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

5 Mô tơ trộn gió 

điều hòa bên 

phải 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

6 Phin lọc ga điều 

hòa 

Phù hợp/tương thích cho xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

7 vòng đệm mút 

xả dầu đuôi hộp 

số cơ 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

8 Vòng đệm điều 

hòa số 2 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 3   

9 Vòng đệm điều 

hòa số 1 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

  Cái 7   



PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

10 O-RING lạnh 

loại lớn 

(NO.3)(ID:13.4

-OD:18.2) 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 5   

11 

Gioăng chỉ 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

12 
Van kiểm tra 

áp suất (phục 

vụ sửa chữa) 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái  2   

13 

Đầu Lọc gió 

điều hòa 

Phù hợp/tương thích cho 

xe LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LG

KMEK 

  Cái 1   

14 

Chổi gạt nước 

mưa bên phải 

Đảm bảo kích thước chổi 

gạt phù hợp với xe LAND 

CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

15 

Chổi gạt nước 

mưa bên trái 

Đảm bảo kích thước chổi 

gạt phù hợp với xe LAND 

CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   



16 

Gioăng cửa 

trước bên trái 

Phù hợp/tương thích xe: 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LG

KMEK 

  Cái 1   

17 

Gioăng cửa 

trước bên phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LG

KMEK 

  Cái 1   

18 

Nẹp cửa trước 

bên trái 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

19 

Nẹp cửa trước 

bên phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

20 

Nẹp kính cửa 

sau bên trái 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

21 

Nẹp cửa sau 

bên phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

22 

Gioăng cửa 

sau bên trái 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

23 Gioăng cửa 

sau bên phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

  Cái 1   



PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

24 
Gioăng khung  

cửa trước bên 

trái 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

25 
Gioăng khung 

cửa trước bên 

phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

26 
Gioăng khung 

cửa sau bên 

phải 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

27 
Gioăng khung 

cửa sau bên 

trái 

Phù hợp/tương thích xe 

LAND CRUISER 

PARADOGXTRJ120LGK

MEK 

  Cái 1   

 
Tổng cộng  
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